Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                      Tuần 30 - Lớp 5C

Thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt

Đọc hiểu : Khát vọng bình yên
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :

- Đọc trôi chảy, lưu loát, diễn cảm bài “Khát vọng bình yên”.

- Hiểu nội dung bài “Khát vọng bình yên”.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.

- HS: Sách TV buổi 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)

- Đọc diễn cảm bài “Tà áo dài Việt Nam” và nêu nội dung của bài đọc.

- GV nhận xét, kết luận.

- GV giới thiệu bài.


	- 1 HS trả lời.

- HS nghe.

- HS ghi tên bài.




	2. Hoạt động khám phá (28’) 

Bài 1:

- Y/C 1 HS đọc bài 

- Bài này được chia làm mấy đoạn?

-Y/C HS đọc bài 

-Y/c HS phát hiện những từ ngữ khó đọc

-Y/C 5 HS đọc nối tiếp( lần 2) 

- GV giải nghĩa từ khó

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- Y/c HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau đó gọi HS trình bày

-GV gọi HS trả lời

a) Vì sao mỗi tối bà nhận ra tiếng sáo diều của cháu mình?

b) Trong thời gian Chiến nhập ngũ bà sống như thế nào?

c) Vì sao sau 10 năm dù đã bị lẫn, bà vẫn nhận ra cháu mình?

d) Câu chuyện cho em cảm nhận gì về tình cảm bà cháu?

- GV nhận xét, KL
c. Luyện đọc diễn cảm
- Y/C 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp bài

- GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	- 1 HS đọc bài

- Bài này được chia làm 5đoạn

- 5HS đọc nối tiếp toàn bài

- HS luyện đọc từ ngữ khó đọc...

- 5 HS đọc nối tiếp( lần 2).

- HS luyện đọc theo cặp.

- HS nghe.

- HS thảo luận nhóm, đại diện các nhóm trả lời

- HS trả lời

a. Mỗi tối bà nhận ra tiếng sáo diều của cháu mình là do mỗi tối khi lắng tai nghe tiếng sáo diều ngân nga bà phát hiện ra tiếng sáo của cháu bà trong, ngọt ngào và vi vu nhất.
b. Trong suốt mười năm Chiến nhập ngũ, bà sống khắc khoải trong nỗi nhớ thương và chờ đợi. Mùa đông năm ấy, bà ho sù sụ, người gầy rạc đi và bà đã bị lẫn.

c. Sau 10 năm dù bị lẫn, bà vẫn nhận ra chiến là bởi vì bà vẫn luôn nhớ tới hình ảnh đứa cháu mình ngồi vót diều chơi ngày nào. Cho nên chỉ cần hình ảnh ấy xuất hiện một lần nữa, bà sẽ nhận ra đó là cháu của mình.

d. Câu chuyện khiến người đọc cảm động ở tình bà cháu gắn bó thân thiết. Thuở nhỏ bà nuôi cháu bằng một phần máu thịt của mình. 10 năm xa cách, sức khoẻ và tuổi già có thể làm bà quên quên nhớ nhớ nhưng chỉ có riêng bóng dáng đứa cháu nhỏ bé ngày nào là là vẫn còn nhớ và khắc ghi trong lòng.

- HS lắng nghe và thực hiện.


IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
________________________
Chính tả

  CÔ GÁI CỦA T​ƯƠNG LAI (Nghe- viết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :

- Nghe -  viết đúng bài chính tả, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai (VD: in- tơ- nét, tên riêng nước ngoài, tên tổ chức)

- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3).


- Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- GV: + SGK, bài giảng điện tử.
           
+ Ảnh  minh hoạ 3 loại huân ch​ương trong SGK

 
- HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho 2 nhóm HS lên bảng thi viết từ  khó (tên một số danh hiệu học ở tiết tr​ước)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi, dưới lớp cổ vũ cho các bạn

- HS nghe

- HS mở vở 

	2. Hoạt động khám phá:

2.1. Chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)

*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc toàn bài 

+ Em hãy nêu nội dung chính của bài?    

+ Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

- GV đọc từ  khó cho học sinh luyện viết 
	- HS theo dõi

+ Bài giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, đư​ợc xem là một trong những mẫu ngư​ời của tương lai.

+ In-tơ-nét, Ôt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên,…

- HS viết bảng con (giấy nháp )

	2.2. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: Nghe -  viết đúng bài chính tả, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai (VD: in- tơ- nét, tên riêng nước ngoài, tên tổ chức)
*Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (8 phút)
* Mục tiêu: Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3).

* Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc bài 2

- Tổ chức hoạt động nhóm đôi

- Gọi đại diện các nhóm chữa bài

- GV l​ưu ý tr​ường hợp Nhất, Nhì, Ba…

Bài 3: HĐ nhóm

- HS đọc yêu cầu

- Thảo luận nhóm.

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chữa bài


	 - 1HS đọc, nêu yêu cầu của đề bài

- HS nhắc lại quy tắc viết hoa các danh hiệu.

- Các nhóm thảo luận

Anh hùng Lao động

Anh hùng Lực l​ượng vũ trang

Huân ch​ương Sao vàng

Huân ch​ương Độc lập hạng Ba

Huân ch​ương Lao động hạng Nhất

Huân ch​ương Độc lập hạng Nhất

- Cả lớp theo dõi

- HS thảo luận và làm bài theo nhóm 

- Đại diện nhóm nêu kết quả. 

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

b) Huân chương Quân công là huân chương giành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích trong chiến đấu và xây dựng quân đội.
c) Huân chương Lao động là huân chương giành cho những tập thể và  cá nhân lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Nhắc lại quy tắc viết hoa.
	- HS nêu

	- Dặn HS ghi nhớ quy tắc viết những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng. 
	- HS nghe và thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lịch sử
XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô.

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,…

- Nêu được tinh thần lao động khẩn trương, dũng cảm, trên công trường.

- Giáo dục tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa nước ta và bạn bè quốc tế.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

- Phẩm chất: 

+ HS có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động

+ Giáo dục tình yêu thương quê hương đất nước

+ HS yêu thích môn học lịch sử
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC



- GV: SGK, bảng phụ, ảnh tư liệu, Bản đồ hành chính Việt Nam.

 
- HS : SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nêu : Quốc hội khoá VI có những quyết định trọng đại gì ?(Mỗi bạn nêu 1 ý)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi vở
	- HS chơi trò chơi 

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động khám phá:(28phút)

* Mục tiêu:  

  - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô.

  - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,…

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Yêu cầu cần thiết xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

- Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là gì? 

- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào năm nào? Trong thời gian bao lâu?

- Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này?

- Chỉ vị trí nhà máy trên bản đồ.

 Hoạt động 2: Tinh thần lao động khẩn trương, dũng cảm, trên công trường.

 - Cho biết trên công trường xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã làm việc như thế nào?

Hoạt động 3: Đóng góp của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

- Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có tác động như thế nào vào chống lũ lụt?

- Điện đã góp phần vào sản xuất và đời sống của nhân dân như thế nào?

- GV KL:
	 - Học sinh thảo luận, đọc SGK, chia sẻ trước lớp

- Cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước có nhiệm vụ xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6/11/1979 tại tỉnh Hòa Bình và sau 15 năm lao động vất vả nhà máy được hoàn thành.

- Chính phủ Liên Xô là người cộng tác, giúp đỡ chúng ta. Xây dựng nhà máy này.

- Học sinh lên chỉ.

- HS thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp

- Trên công trường xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô  họ làm việc cần mẫn, kể cả vào ban đêm. Hơn 3 vạn người và hàng vạn xe cơ giới làm việc hối hả. Dù khó khăn thiếu thốn và có cả hi sinh nhưng …

Ngày 4/4/1994, Tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hoà vào lưới điện quốc gia.

- HĐ nhóm, báo cáo trước lớp

- Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có tác động góp phần tích cực vào việc chống lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

- Cung cấp điện từ Bắc vào Nam. Từ núi rừng đến Đồng bằng, nông thôn đến thành phố. Phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Nêu ý nghĩa của việc xây dựng thành công nhà máy thủy điện Hòa Bình ?
	- HS nêu:Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là công trình tiêu biểu đầu tiên, thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng CNXH. 

	- Về nhà tìm hiểu thêm về các nhà máy thủy điện khác trên đất nước ta.
	- HS nghe và thực hiện


IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đọc sách thư viện

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾN TRANH, CA NGỢI HÒA BÌNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

- Chọn đúng truyện và đọc truyện theo chủ đề chiến tranh, ca ngợi hòa bình . Thấy được chiến tranh đã gây đã gây ra những tổn thất, đau thương cho con người. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân loại.  

-Rèn kỹ năng đọc hiểu truyện dài, truyện ngắn, truyện thơ, thơ

- Nâng cao khả năng rung cảm trước giá trị nhân văn của một tác phẩm.

- Các em có thái độ căm ghét chiến tranh và biết yêu chuộng hòa bình .Giáo dục cho các em biết cả thế giới mỗi ngày đều tranh đấu cho cuộc sống hịa bình trên tồn thế giới. 
          - Có thói quen và thích đọc sách .


II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh, 1 tranh quả táo có ghi nhiệm vụ.
* Danh mục sách theo chủ đề: Về chủ đề chiến tranh , ca ngợi hòa bình 

- Học sinh : Sổ tay đọc sách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I- TRƯỚC KHI ĐỌC ( 8’)

1- Khởi động

- Kể câu chuyện  10 cơ gái trên ngã ba Đồng Lộc.
+ Chiến tranh đđã gây cho nhân loại những đau thương nào?

+ Từ trái nghĩa với chiến tranh là gì? Giải nghĩa?

- Cùng hát bài “ Em yêu Hòa bình nhé!”

+Trong bài hát hòa bình đã mang lại cho con người những gì nào ? Em có thích hòa bình không?

2-Giới thiệu bài:

-Đọc truyện viết về thời chiến tranh, ca ngợi hòa bình. 

- Giới thiệu các danh mục sách

II- TRONG KHI ĐỌC ( 15’)

1-Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề 
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề.
- Yêu cầu học sinh mở quả táo của nhóm và nêu yêu cầu trước lớp.

- Yêu cầu các em chọn sách 

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

2-Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn  thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập .
- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện  sau:

+ Câu chuyện  tên gì ? tác giả là ai?

+ Có những nhân vật nào ? Nhân vật chính là ai ?

+ Câu có những tình tiết nào làm em cảm xúc nhất/ thích nhất ? Vì sao?

+ Câu chuyện làm em yêu/ ghét điều gì?

III_ SAU KHI ĐỌC ( 8-10’)

1-Họat động 1: Chia sẽ cảm nhận

Mục tiêu: HS trình bày phần ghi chép liền mạch, bày tỏ được cảm xúc của mình 

- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

Kết luận : Qua những câu chuyện các em vừa giới thiệu cho ta hiểu được chiến tranh đã thiệt hại cho con người rất nhiều như : sinh mạng, tài sản, phá hoại thiên nhiên, . . . Hòa bình đã cho nhân loại đượïc ấm no, hạnh phúc . . .

2-Tổng kết- Dặn dò

- Qua tiết đọc các em học được những gì ?

-Giáo dục cho các em biết bất kỳ một số phận con người nào đi qua cuộc chiến tranh đều bị đánh đổi và bị đánh cắp bởi nhiều mất mát đau khổ mà cĩ khi cả đời vẫn chưa bù đắp được như những nạn nhân chiến tranh, nạn loạn ly,…

-Giáo dục cho các em biết cả thế giới mỗi ngày đều tranh đấu cho cuộc sống hịa bình trên tồn thế giới.
- Giáo dục các em  biết căm ghét chiến tranh và yêu chuộng hòa bình

- Nhắc các em tìm những câu chuyện được bạn giới thiệu đọc ghi vào sổ.
	* HS ngồi gần thầy giáo theo hình vòng cung- nghe

-( 1-2 HS) trả lời

* Cả lớp hát bài “ Em yêu hòa bình”  vừa hát vừa đi vòng tròn, chọn quả táo – Chia nhóm

- Mở quả táo đọc nhiệm vụ của nhóm lên trước lớp.

* Nhóm 1,3: Chọn sách viết về thời chiến tranh

* Nhóm 2,4: Chọn sách viết về chủ đề ca ngợi hòa bình 

- Tiến hành đến giá chọn sách (mỗi nhóm 1quyển)

- Giới thiệu trước lớp.

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

- Vài nhóm nêu nội dung phiếu học tập

- Đọc nối tiếp trong nhóm 

- Thảo luận , ghi kết quả thảo luận vào phiếu đọc truyện

* Đại diện nhóm trình bày

- Trình bày kết quả thảo luận  của nhóm mình lên trước lớp

 - Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

· Các em nêu
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Thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán

Ôn tập về số đo diện tích , thể tích 

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :  
- Củng cố về cách đổi số đo diện tích, thể tích.

- Rèn kĩ năng tính toán.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- GV: Sách buổi 2.
 
- HS : Vở Cùng em học Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động :

- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS

2. Hoạt động thực hành:

Bài 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
-GVhỏi:

+  Nêu các đơn vị đo diện tích?

+ Các đơn vị đo diện tích liền kề hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? 

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

a) Hoàn thiện bảng dơn vị đo diện tích
b) 1m2 = ……. dm2 = ……. cm2 

            = ……. mm2;

     2ha = ……. m2;

    3km2 = ……. ha = ……. m2

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

- Gọi HS nêu yêu cầu

- GV hỏi: Các đơn vị đo thể tích liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- Gọi 2 HS lên bảng

b) 1m3 = ……. dm3  = ……. cm3;

2dm3 = ……. cm3;

3dm3 = ……. m3;

4cm3 = ……. dm3.

- GV nhận xét, kết luận
Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Gọi HS đọc đề bài

- Gọi HS lên bảng

a) Trong các đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị lớn gấp ……. lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng ……. đơn vị lớn tiếp liền.

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp ……. lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng ……. đơn vị lớn tiếp liền.


- GV nhận xét, kết luận
Bài 4: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm:

- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài?

- Gọi 4 HS lên bảng
2m26dm2 ……. 2,06m2
4m27dm2 ……. 4,7m2
3m35dm3 ……. 3,005m3
5,8dm3 ……. 5dm38cm3
- GV nhận xét kết  luận.
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

- Yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề nhau trong bảng đơn vị đo diện tích và thể tích.
 -  GV nhận xét tiết học.

 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	-HS trả lời

- HS trả lời

- 2 HS lên bảng

- 6 HS nối tiếp nêu miệng.

b) 1m2 = 100 dm2 = 10000cm2 

            = 1000 000 mm2;

     2ha = 20 000 m2;

     3km2 = 200ha = 1000 000  m2
- HS khác nhận xét.

- 1 HS đọc.

- HS trả lời: Các đơn vị đo thể tích liền kề hơn kém nhau 1000 lần.

- 2 HS lên bảng

a)

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo

Mét khối
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Đề xi mét khối
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Xăng ti mét khối
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b) 1m3 = 1 000 dm3  = 1 000 000 cm3;

2dm3 = 2 000cm3;

3dm3 =0,003 m3;

4cm3 = 0,004dm3.

- HS đọc

- HS lên bảng

a) Trong các đơn vị đo diện tích:
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng 
[image: image7.wmf]1
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 đơn vị lớn tiếp liền.

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng 
[image: image8.wmf]1

1000000

 đơn vị lớn tiếp liền.

- HS nêu

- 4 HS lên bảng

2m26dm2 = 2,06m2
4m27dm2 < 4,7m2
3m35dm3 = 3,005m3
5,8dm3 > 5dm38cm3
- 1 HS nhận xét.

- 2 HS nhắc lại.

- HS lắng nghe và thực hiện.
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Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Nắm được cách lập dàn ý câu chuyện.



- Lập dàn ý, hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc (giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc các đặc điểm chính của nhân vật, nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch) về một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  
- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ, một số sách, truyện, bài báo viết về các nữ anh hùng, các phụ nữ có tài.

 
- HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động khởi động: (3’)

	- GV cho HS thi tiếp nối nhau kể lại câu chuyện: Lớp trưởng lớp tôi, trả lời câu hỏi về ý nêu ý  nghĩa câu chuyện và bài học em tự rút  rút ra.

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể chuyện

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: (8’)

* Mục tiêu: Lập dàn ý, hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc (giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc các đặc điểm chính của nhân vật, nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch) về một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

 (Lưu ý HS M1,2 lập dàn ý được câu chuyện phù hợp)

* Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc đề bài

- Đề bài yêu cầu làm gì? 

- GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý.     - Yêu cầu HS đọc phần gợi ý 1.

- Gọi HS giới thiệu truyện mà các em đã chuẩn bị.

- Gọi HS đọc gợi ý 2.

- Gọi HS đọc gợi ý 3, 4.
	- Kể 1 chuyện em đã nghe, đã đọc về một nữ anh hùng, hoặc một phụ nữ có tài.
- HS nêu

- 1 HS đọc thành tiếng gợi ý 1. 

- HS nêu tên câu chuyện đã chọn (chuyện kể về một nhân vật nữ  của Việt Nam hoặc của thế giới; truyện em đã đọc, hoặc đã nghe từ người khác ). 

- 1 HS đọc gợi ý 2, đọc cả mẫu : (Kể theo cách giới thiệu chân dung nhân vật nữ anh hùng La Thị Tám). GV nói với HS : theo cách kể này, HS nêu đặc điểm của người anh hùng, lấy ví dụ minh hoạ).

+ 1 HS đọc gợi ý 3, 4.

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)

* Mục tiêu: HS kể được câu chuyện theo yêu cầu.

(Giúp đỡ HS(M1,2) kể được câu chuyệntheo yêu cầu)

* Cách tiến hành:

	- HS kể chuyện 

- Cho HS thực hành kể theo cặp.

- GV có thể gợi ý cách kể

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Giới thiệu xuất xứ, nghe khi nào? đọc ở đâu?

+ Nhân vật chính trong truyện là ai?

+ Nội dung chính của truyện là gì?

+ Lí do em chọn kể câu chuyện đó?

+ Trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

Kể trước lớp

- Tổ chức cho HS kể trước lớp.

- Khen ngợi những em kể tốt


	+ 2, 3 HS M3,4 làm mẫu: Giới thiệu trước lớp câu chuyện em chọn kể (nêu tên câu chuyện, tên nhân vật), kể diễn biến của chuyện bằng1,2 câu).

+ HS làm việc theo nhóm: từng HS kể câu chuyện của mình, sau đó trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

+ Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. Kết thúc chuyện mỗi em đều nói về ý nghĩa câu chuyện, điều các em hiểu ra nhờ câu chuyện.

- Cả lớp và GV nhận xét,

- Cả lớp bình chọn người kể chuyện hay nhất, hiểu chuyện nhất.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3’)
	

	- Về nhà tìm thêm các câu chuyện có nội dung như trên để đọc thêm 
	- HS nghe và thực hiện

	- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp cho người thân (hoặc viết lại vào vở).

- Chuẩn bị nội dung cho tiết kể chuyện tuần 30 (Kể chuyện về một bạn nam hoặc một bạn nữ được mọi người quí mến).
	- HS nghe và thực hiện
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Kĩ thuật

LẮP - RÔ - BỐT (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp rô bốt.

- Biết cách lắp và lắp được rô bốt đúng theo mẫu. Rô bốt tương đối chắc chắn.

- Giáo dục các em ý thức học tốt bộ môn.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Giáo viên: Bộ lắp ghép.
 
- Học sinh: SGK, bộ lắp ghép.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" : Nêu các bước lắp ghép xe ben ?

- GV nhận xét và bổ sung.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- Hs ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành :(28phút)

* Mục tiêu:  

  - Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp rô bốt.

  - Biết cách lắp và lắp được rô bốt đúng theo mẫu. Rô bốt tương đối chắc chắn.

* Cách tiến hành:

	+ Hoạt động 1: Chi tiết và dụng cụ

- GV gọi học sinh đọc mục 1.

- Yêu cầu học sinh kiểm tra các chi tiết trong bộ lắp ghép của mình.

+ Hoạt động 2: Quy trình lắp ghép

- GV gọi học sinh nêu  cách lắp ghép

+ Hoạt động 3: Thực hành lắp ghép.

- GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa thảo luận theo nhóm và tiến hành lắp ghép theo nhóm bàn

- GV quan sát giúp đỡ một số nhóm còn lúng túng.
	- 1 học sinh đọc bài

- Học sinh báo cáo kết quả kiểm tra

- HS nêu các bước lắp ghép

- Lắp từng bộ phận:

+ Lắp chân rô bốt

+ Lắp thân rô bốt

+ Lắp đầu rô bốt

+ Lắp tay, ăng ten, trục bánh xe.

-  Lắp ráp rô bốt

- Học sinh làm việc theo nhóm bàn



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Về nhà tập lắp ghép lại mô hình rô bốt.(nếu có bộ lắp ghép ở nhà)
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà tìm hiểu công dụng của rô bốt hiện nay.
	- HS nghe và thực hiện




IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt

Ôn tập dấu câu

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:

- Củng cố lại kiến thức về các quan hệ từ.
- Củng cố lại cách xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ và quan hệ từ trong câu.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.

- HS: Sách TV buổi 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)

- Đọc diễn cảm bài “Tà áo dài Việt Nam” và nêu nội dung của bài đọc.

- GV nhận xét, kết luận.

- GV giới thiệu bài.


	- 1 HS trả lời.

- HS nghe.

- HS ghi tên bài.




	2. Hoạt động khám phá (28’) 

Bài 2: Tìm những từ ngữ chỉ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.
- Gọi 1 HS đọc bài.
- HS lên bảng.

- GV nhận xét,KL

Bài 3: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
- Gọi HS đọc bài

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân, sau đó gọi một số em đọc bài làm của mình.

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, KL.

Bài 4: Dấy phẩy in đậm trong câu văn sau có tác dụng gì?
- Gọi hs đọc bài

- Gọi HS lên bảng

 Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi.
.

- GV nhận xét, kết luận

Bài 5: Thêm vế câu để được câu hoàn chỉnh:

- Y/C 1 HS đọc nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm bài tập.

a) Tuy nhà xa trường nhưng ………

b) Dù Hòa không cùng lớp với Trang nhưng ………

- GV nhận xét, KL
Bài 6: Xác định chủ ngữ, vị ngữ và các cặp quan hệ từ trong câu
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài tập

- Gọi HS lên bảng

a. Nhờ sự quan tâm của các nhà hảo tâm nên Thu đã tiếp tục đến trường học cùng các bạn.

b. Hải không những tham gia thi cờ vua mà bạn ấy còn thi cả cờ tướng đạt giải cao.

c. Mẹ em không chỉ giỏi nấu ăn à mẹ còn đan áo rất đẹp.

- Nhận xét, KL

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	- HS đọc.

- HS trả lời.

- Những từ ngữ chỉ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

- HS đọc

- HS viết bài.

- Vài HS đọc bài của mình, HS khác nhận xét.
VD: Mùa hè đến mang theo sức sống mới cho đất Đà Lạt. Đất trời nơi đây tràn ngập trong hoa, những hàng cây xanh tươi, những đồi chè xanh mướt, những vườn rau tươi sạch xanh mơn mởn, những vườn cây trĩu quả và cả những loài hoa dại khoe sắc bên đường. Con người nơi đây thân thiện, vui vẻ, hòa nhã như người thân của ta vậy.


- HS đọc

- HS lên bảng
- Dấu phẩy thứ nhất có tác dụng ngăn cách trạng ngữ chiều chiều với chủ ngữ và vị ngữ của câu.

- Dấu phẩy thứ hai và thứ ba có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng là vị ngữ trong câu.

Vậy khoanh đáp án a và c.

- 1 HS nêu

- 2 HS lên bảng, HS khác nhận xét, bổ sung.

a. Tuy nhà xa trường nhưng Lan chưa bao giờ đi học muộn.
b. Dù Hoà không học cùng lớp với Trang nhưng hai bạn vẫn chơi rất thân với nhau.

- HS đọc
- HS nêu

- HS làm bài cá nhân.
- HS lên bảng

a.Nhờ sự quan tâm của các nhà hảo tâm nên Thu đã tiếp tục đến trường học cùng các bạn.

- Quan hệ từ: Nhờ …nên…

b.Hải không những tham gia thi cờ vua mà bạn ấy còn thi cả cờ tướng đạt giải cao.

- Quan hệ từ: Không những…mà còn

c. Mẹ em không chỉ giỏi nấu ăn mà mẹ còn đan áo rất đẹp.

- Quan hệ từ: Không chỉ… mà còn

- HS lắng nghe và thực hiện.


IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


Tiếng anh
GV bộ môn chuyên dạy


Khoa học

ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :


- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.



- Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.



- Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.



- Biết được sự sinh sản của động vật và thực vật.



- Có ý thức bảo vệ môi trường yêu thiên nhiên.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 
- GV: SGK, bài giảng điện tử.
 
- HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" :

+ Nêu tên một số loài thú ở trong rừng

+ Kể tên loài thú ăn thịt và lòa thú ăn cỏ.

+ Nêu những nét chung về sự sinh sản và nuôi dạy con của hổ và hươu.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  Ôn tập về:

      - Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

      - Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

      - Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.

      - Có ý thức bảo vệ môi trường yêu thiên nhiên.

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Thực hành làm bài tập

Câu 1: Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ …… nào trong câu.

a. Sinh dục           b. Nhị       

c. Sinh sản           d. Nhụy

Câu 2: Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình

Câu 3:Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Câu 4: Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ …….. nào trong câu.

a. Trứng       b. Thụ tinh   c. Cơ thể mới

d. Tinh trùng             e. Đực và cái

Câu 5: Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con?

- Yêu cầu HS làm bài tập sau:
	+ Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh  dục cái gọi là nhuỵ.
+ 1: nhuỵ

+ 2: nhị

+ Cây hoa hồng (a) và cây hoa hư​ớng dương (c) là hoa thụ phấn nhờ côn trùng. Cây ngô (3) thụ phấn nhờ gió.

+ Đa số loài vật chia thành 2 giống: đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực sinh ra tinh trùng (d). Con cái có cơ quan dục cái tạo ra trứng (a)

+ Hiện t​ượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của cả bố và mẹ.

+ Những động vật đẻ con: s​ư tử, hư​ơu cao cổ.

+ Những động vật đẻ trứng: chim cánh cụt, cá vàng.




Thụ phấn nh

	 côn trùng


	Râm bụt

		
	Hướng dương

		
	Ngô

		

	
	4. Chọn các cụm từ cho trong ngoặc (trứng, thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái) để điền vào chỗ trống trong các câu sau

- Đa số các loài vật chia thành hai giống………………..Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra……………Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra………..

- Hiên tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là………….hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành…………., mang những đặc tính của bố và mẹ

5.

Tên động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

Sư tử

Chim cánh cụt

Hươu cao cổ

Cá vàng



	

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Qua bài học, em biết được điều gì ?
	- HS nêu:

+ Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
+ Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

 = Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Dặn HS học thuộc bài. Tìm hiểu, s​ưu tầm tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________

Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Ôn tập về đo thời gian , phép cộng

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Củng cố về phép cộng số tự nhiên và số thập phân, phân số.

- Củng cố về cách đổi các đơn vị đo thời gian.

- Giải được các bài toán có lời văn về tìm phần trăm.

- Rèn kĩ năng tính toán

- Kĩ năng phân tích

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học

- Phẩm chất:   GD tính cẩn thận, trình bày khoa học, ý thức tự giác học tập.

* Phân hóa: HS khá giỏi làm bài vui học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử

- HS: Vở CEHT, giấy nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Ổn định

- Kiểm tra sĩ số

- Cho lớp hát

2.Tiến trình dạy

- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động

- GV tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật” với 2 câu hỏi:

+ Câu 1: Đổi: ¼ năm  = … tháng

+  Câu 2: Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?

- GV nhận xét, KL.

- GV giới thiệu bài.

2. Hoạt động thực hành

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài?

- GV gọi 3 HS lên bảng làm.

a) 3 năm 8 tháng  = ……. tháng

27 tháng = ……. năm = ……. tháng

b) 4 giờ 35 phút = ……. phút

195 phút = ……. giờ ……. phút

c) 5 phút 10 giây = ……. giây

215 giây = ……. phút ……. giây.

- GV nhận xét, kết luận

Bài 6:  Đặt tính rồi tính:

- GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính, thực hiện tính phép tính cộng.

- Gọi 3 HS lên bảng

674928 + 41836

825,17 + 457,24

208,5 + 82,6

- GV nhận xét, kết luận
Bài 7 : 

- Gọi HS đọc đề bài

- GV hỏi :

+ Đề bài cho biết gì ?

+ Đề bài yêu cầu gì ?

+Muốn biết trong một giờ hai vòi cùng chảy được bao nhiêu phần trăm thể tích của bề ta làm như thế nào ?

-Gọi HS lên bảng làm

- GV nhận xét, kết luận

Bài 8 : Tính bằng cách thuận tiện nhất:
- GV hỏi: Muốn tính thuận tiện nhất ta làm như thế nào?

- Gọi HS lên bảng.
a) 21,63 + 35,26 + 8,37
b)
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- GV nhận xét, kết luận.

*Vui học
- Gọi HS đọc đề bài.

- GV hỏi

+ Đề bài cho biết gì?

+ Đề bài yêu cầu gì?

- Gọi HS lên bảng.

- GV nhận xét, kết luận

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS tham gia chơi trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài.

- HS nêu.

- 3 HS lên bảng, HS khác nhận xét.

a) 3 năm 8 tháng  = 44 tháng

27 tháng = 2 năm 3 tháng

b) 4 giờ 35 phút = 275 phút

195 phút = 3 giờ 15 phút

c) 5 phút 10 giây = 310 giây

215 giây = 3 phút 35 giây.

- HS nhận xét bài của bạn.


- HS trả lời


[image: image10.wmf]
- 3 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vở.
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- 1 HS nhận xét.

- HS đọc

- 1 HS trả lời

+Tính tổng số phần thể tích bể mà cả hai vòi chảy vào bể trong một giờ.

+ Đổi phân số vừa tìm được sang dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở.

Giải
Trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được số phần thể tích của bể là:
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Vậy trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được 55% thể tích của bể.
- Nhóm các số thập phân hoặc phân số sao cho chúng có tổng là số tự nhiên để việc tính toán thuận tiện hơn.
- HS lên bảng:

a) 21,63 + 35,26 + 8,37
= (21,63 + 8,37) + 35,26
= 30 + 35,26
= 65,26

b)
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- HS đọc.

- HS trả lời.
- HS lên bảng:

 a) Theo cách xếp như vậy, nếu hàng dưới cùng có 4 ống thì tất cả có số ống là:

1 + 2 + 3 + 4 = 10 (ống)

b) Ta có: 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Dãy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 có 8 số hạng.

Do đó nếu có 36 ống được xếp theo quy tắc đã cho thì sẽ xếp được 8 hàng và hàng dưới cùng có 8 ống.

- 1 HS nhận xét bài bạn.

- HS nghe và thực hiện.


IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Tiếng anh liên kết

Giáo viên chuyên biệt dạy

Đạo đức

BẢO VỆ CÁI ĐÚNG CÁI TỐT  (Tiết 2)

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS phát triển :

· Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

· Biết vì  sao phải  bảo vệ cái đúng, cái tốt.

· Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

· Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
· HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

     + Năng lực đặc thù: HS nhận biết được cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ, HS biết phân biệt cái đúng, cái tốt và biết được vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Phẩm chất: trung thực, dám bảo vệ cái đúng cái tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
    1/ GV chuẩn bị: Tình huống, câu chuyện, tranh ảnh có liên quan đến cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. 

    2/ HS chuẩn bị: Sưu tầm một số câu chuyện, tấm gương về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1/ Hoạt động khởi động
- GV mở bài hát: Bà còng đi chợ

- Tên bài hát là gì?

- Trong bài hát, Tôm và Tép đã làm gì?

- Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn đó?

- GV chốt và dẫn dắt giới thiệu vào bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 2).

2/ Khám phá: 25’

Hoạt động 1: Làm bài tập

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

 Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện hành động bảo vệ cái đúng, cái tốt. Giải thích vì sao?

a. Lan bênh vực Mai khi Mai bị các bạn nói xấu  việc thường xuyên nhặt cỏ, chăm sóc vườn hoa của trường.

b.  Mọi người ủng hộ quần áo bảo hộ cho các bác sĩ trong chiến dịch phòng  chống dịch bệnh Covid-19.

c. Mặc dù có bạn bảo Nam không cần trả lại tiền nhặt được, nhưng Nam vẫn cương quyết trả lại người đánh mất.

d. Vận động mọi người tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt.

e. Bạn Cường không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy. Huy nhắc nhở Cường thì bố Cường trợn mắt nói: “ Đi có vài phút, làm sao phải đội!”. Huy đang không biết nói sao, vừa đúng lúc bác tổ trưởng dân phố đi qua. Bác phê bình bố của Cường về ý thức chấp hành Luật lệ khi tham gia giao thông. Bác khen Huy biết mạnh dạn bảo vệ cái đúng.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả theo cặp đôi.

- Gọi 5 cặp đôi nối tiếp chữa bài.

- GV nhận xét, kết luận: Trong cuộc sống có nhiều cách làm thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt. Những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến ủng hộ, đồng tình, bênh vực, đề cao… khi cái đúng, cái tốt bị chỉ trích, phê phán, đe dọa, kì thị… chính là  bảo vệ cái đúng, cái tốt.

-Theo em, vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt?

- GV kết luận:

+ Để cái đúng, cái tốt ko bị cái sai, cái xấu lấn át
+ Để cái đúng, cái tốt được phát huy, được nhân rộng
+ Để cuộc sống thêm an toàn, lành mạnh và tốt đẹp

Hoạt động 2: Đóng vai
- GV gọi 1 HS đọc đề bài: Đóng vai thể hiện cách ứng xử trong một tình huống dưới đây:

Tình huống 1: Trong trường em có bạn Dịu là học sinh lớp 5. Hàng ngày, sau buổi học bạn thường ra khu bãi rác của nhà trường gom giấy vụn, và đồ nhựa để bán kiếm tiền phụ giúp mẹ. Các bạn trong trường thấy vậy thường hay cười chê bạn….

Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?

Tình huống 2: Vừa bước lên xe buýt đông người, em thấy một phụ nữ mang thai gần đến tháng sinh dắt theo em nhỏ đang loay hoay không tìm được chỗ ngồi. Gần đó có anh thanh niên vẫn bình thản ngồi yên. Bác phụ xe  đề nghị anh thanh niên nhường chỗ cho người phụ nữ mang thai, nhưng anh  ta sừng sộ quát lại bác. 

Nếu em là một hành khách trên xe, em sẽ làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu đề bài.

- Giáo viên mời đại diện 4 nhóm lên đóng vai. (mỗi tình huống 2 nhóm thể hiện).

- Thảo luận chung về cách ứng xử qua đóng vai của mỗi nhóm.

- Giáo viên nhận xét các cách ứng xử của học sinh và kết luận:

Tình huống 1: Em sẽ khuyên các bạn không cười chê bạn. Em phân tích cho các bạn hiểu việc làm của Dịu là một việc làm tốt. Bạn đã biết chia sẻ khó khăn với gia đình, biết giúp đỡ mẹ và còn bảo vệ môi trường. Chúng ta nên học tập bạn và giúp bạn bằng cách gom giấy vụn, chai nhựa gọn gàng vào để đưa cho bạn.

Tình huống 2: Em sẽ đến chỗ anh thanh niên, lịch sự đề nghị anh nhường chỗ cho phụ nữ có thai và em bé,vì phụ nữ có thai và em bé cần được chăm sóc và bảo vệ. Em khuyên anh thanh niên xin lỗi bác phụ xe vì thái độ chưa đúng mực với bác.


	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS nối tiếp trả lời các câu hỏi.

- 1 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- HS chia sẻ cặp đôi.

- 5 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4 đóng vai xử lí tình huống.

- 4 nhóm lên bảng đóng vai xử lí tình huống.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS nghe. 



	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- GV mời HS chia sẻ những câu chuyện, tình huống cụ thể trong cuộc sống thể hiện việc bảo vệ cái đúng cái tốt của em hoặc người khác mà em biết.

- Giáo viên nhận xét các câu chuyện, tình huống về việc làm bảo vệ cái đúng cái tốt của HS

- GV lưu ý HS: Bảo vệ cái đúng, cái tốt là việc làm cần thiết, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nếu khả năng của chúng ta chưa tự làm được, chúng ta cần tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh.


	- HS chia sẻ.

- Lớp nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Dặn HS về nhà sưu tầm một số câu chuyện, tình huống thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt trong cuộc sống để tiết sau báo cáo. 

- GV nhận xét giờ, khen ngợi, tuyên dương HS.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt

Ôn : Luyện tập tả con vật

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển :

- Củng cố lại kiến thức về các quan hệ từ.
- Củng cố lại cách xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ và quan hệ từ trong câu.
- Ôn tập viết đoạn văn tả đồ vật.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.

- HS: Sách TV buổi 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của học sinh

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)

- Đọc diễn cảm bài “Tà áo dài Việt Nam” và nêu nội dung của bài đọc.

- GV nhận xét, kết luận.

- GV giới thiệu bài.


	- 1 HS trả lời.

- HS nghe.

- HS ghi tên bài.




	2. Hoạt động khám phá (28’) 

Bài 7: Viết đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) tả hình dáng (hoặc hoạt động) của một con vật mà em yêu thích.
- Bài tập yêu cầu gì?
- Hướng dẫn HS làm
- Yêu cầu hs làm bài
- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, KL

Vui học:

- Gọi HS đọc bài truyện vui

-Yêu cầu HS về nhà kể cho người thân câu chuyện này

- Gọi HS trả lời câu hỏi

* Cách tính phần trăm của Tèo có gì đáng cười?

- GV nhận xét, KL

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	- HS nêu.

- HS làm bài.

- HS đọc

Nhà em có nuôi một chú mèo tên là Mi Mi. Người chú ta tròn tròn và mềm mại như một cuộn bông trắng. Đôi tai lúc nào cũng dựng đứng như muốn nghe ngóng điều gì đó. Cánh mũi hồng hồng và ươn ướt là nét đáng yêu nhất của Mi Mi. Cái đầu nhỏ xinh và đôi mắt long lanh, linh động luôn khiến em muốn xoa đầu Mi Mi một chút. Mi Mi đi lại vô cùng nhẹ nhàng là nhờ có nệm thịt dưới chân. Mỗi lần được ăn những món ăn ngon là cái đuôi chú ta lại ngoe nguẩy vô cùng thích chí. Em rất yêu Mi Mi. Em mong ngày nào cũng có thể chăm sóc,vuốt ve và yêu thương Mi Mi như thế này.


- HS đọc
- HS trả lời

Cách tính phần trăm của Tèo buồn cười ở chỗ đây không phải cách tính phần trăm theo công thức toán học thông thường mà là em dựa trên một vật là cái cốc để tính phần trăm. 50% là nửa cốc, 100% là một cốc. Đây là cách nói quen thuộc trong mỗi cuộc nhậu người ta mời bia hoặc mời rượu nhau. Chi tiết đáng buồn cười chính  là nằm ở chỗ đó.

- HS lắng nghe và thực hiện.
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Tin học

GV bộ môn chuyên dạy


Địa lí

CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS phát triển :

- Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.
- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ), hoặc trên quả Địa cầu.

- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.

- Thích tìm hiểu, khám phá khoa học

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.

- Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường : HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, bài giảng điện tử.
           + Quả địa cầu, tranh ảnh về thiên nhiên, dân c​​ư của châu Đại D​​ương và châu Nam Cực.

 
- HS : SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" với nội dung:

+ Dân cư lục địa Ô- xtrây-li-a và các đảo có gì khác nhau ?

+ Đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên của châu Nam Cực ?  

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động khám phá:(28phút)

* Mục tiêu:  : 

- Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.
- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ), hoặc trên quả Địa cầu.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1 : Vị trí của các đại dương

- Trên thế giới có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào ?

- GV yêu cầu HS tự quan sát H1 trang 130 SGK và hoàn thành bảng thống kê

- HS báo cáo kết quả thảo luận, mỗi đại dương mời 1 HS báo cáo

- GV nhận xét, kết luận.

Hoạt động 2: Một số đặc điểm của Đại Dương

+ Nêu diện tích của từng đại dương ?

+ Xếp các đại dương từ lớn đến nhỏ theo diện tích ?

+ Cho biết Đại Dương có độ sâu trung bình lớn nhất.

+ Độ sâu lớn nhất thuộc về Đại Dương nào ?

- GVKL:

Hoạt động 3 : Thi kể về các đại dương

- GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm chuẩn bị trưng bày tranh ảnh, bài báo, câu chuyện, thông tin để giới thiệu với các bạn
	- Có 4 đại dương : Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương

- HS quan sát H 1, 2 thảo luận  nhóm hoàn thành bài tập sau :

Tên đại dương

Giáp với châu lục

 Giáp với đại dương

Thái Bình Dương

Ấn Độ dương,

Đại Tây Dương

- 4 HS lần lượt báo cáo kết quả tìm hiểu về 4 đại dương

- Các HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến.

- HS thảo luận nhóm rồi báo cáo kết quả trước lớp

+ Ấn Độ Dương rộng 75 triệu km2, ......

+ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

+ Đại Dương có độ sâu trung bình lớn nhất: Thái Bình Dương.

+ Độ sâu lớn nhất thuộc về: Thái Bình Dương.

- HS làm việc theo nhóm, dán các tranh ảnh, bài báo, câu chuyện mình sưu tầm được.



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- GV chốt lại ND bài học

- Quan bài học hôm nay, các em biết được điều gì ?

- Biển Đông của nước ta thuộc đại dương nào ?
	- HS nghe

- HS nêu

- Thái Bình Dương

	- Về nhà tìm hiểu thêm về đại dương mà em thích.
	- HS nghe và thực hiện
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Sinh hoạt lớp

SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Nắm đ​​ược ưu - khuyết điểm trong tuần. Phát huy ​​ưu điểm, khắc phục nh​​ược điểm. 

-  HS đưa ra được nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện kế hoạch tuần tiếp theo.

- Sinh hoạt theo chủ điểm.

- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phụ viết sẵn kế hoạch tuần tới.
· III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động khởi động:

- Gọi lớp trưởng lên điều hành:

2. Nội dung sinh hoạt:

a. Giới thiệu: 

- GV hỏi để học sinh nêu 3 nội dung hoặc giáo viên nêu.

1. Đánh giá nhận xét hoạt động tuần vừa qua.

2. Xây dựng kế hoạch cho tuần sau. 

3. Sinh hoạt theo chủ điểm 

b. Tiến hành sinh hoạt:

*Hoạt động 1: Đánh giá nhận xét hoạt động trong tuần

Gv gọi lớp trưởng lên điều hành.

- Nề nếp:

- Học tập:

- Vệ sinh:

- Hoạt động khác

GV:  nhấn mạnh và bổ sung: 

- Một số bạn còn chưa có ý thức trong công tác vê sinh.

- Sách vở, đồ dùng học tập 

- Kĩ năng chào hỏi

? Để giữ cho trường lớp xanh - sạch- đẹp ta phải làm gì?

? Để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác ta cần làm gì?

*Hoạt đông 2: Xây dựng kế hoạch trong tuần
- GV giao nhiệm vụ: Các nhóm hãy thảo luận, bàn bạc và đưa ra những việc cần làm trong tuần tới (TG: 5P)

- GV ghi tóm tắt kế hoạch lên bảng hoặc bảng phụ

- Nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp

- Học tập:  - Lập thành tích trong học tập

                  - Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.

- Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, lớp học, khu vực tư quản sạch sẽ.

- Hoạt động khác

+ Chấp hành luật ATGT

+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh lớp học, khu vực sân trường.

- Tiếp tục trang trí lớp học

- Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời
*Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ điểm 

- GV mời LT lên điều hành:

 - GV chốt nội dung, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt theo chủ điểm tuân sau.

3.  Tổng kết: 

 - Cả lớp cùng hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kêt”
	- Lớp trưởng lên điều hành:
- Cả lớp cùng thực hiện.

- HS lắng nghe và trả lời.

- Lớp trưởng điều hành các tổ báo cáo ưu và khuyết điểm:

+ Tổ 1 

+ Tổ 2 

+ Tổ 3 

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- Lớp trưởng điều hành các tổ thảo luận và báo cáo kế hoạch tuần sau:
+ Tổ 1 

+ Tổ 2 

+ Tổ 3 

- HS nhắc lại kế hoạch tuần

- LT điều hành

+ Tổ 1 Kể chuyện

+ Tổ 2 Hát

+ Tổ 3 Đọc thơ
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